
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA V10– FACE ID 
QUY TRÌNH CÀI ĐẶT DIỄN GIẢI TIẾNG VIỆT 

I . MENU KỸ THUẬT  
Sau khi lắp đặt hoàn tất , ta Reset khóa bằng cách nhấn giữ nút 2 
nút OPEN và CLOSE  trong 10s -> Bấm #  xác nhận . Tiếp theo ,nhấn 
nút OPEN kiểm tra chiều quay của  khóa  , nếu ngược thì vào menu 
kỹ thuật của khóa  đổi chiều quay khóa cho đúng như sau :    888# 
     1.Dir Switch(1. Left / 2.Right) 
     2.Strength Set ( low/mid/high) 
     3.Tongue Rotate( 100ms – 990ms) 
     4. Extended Set   

 
 
 
 
 
 

II- CÀI ĐẶT ADMIN BAN ĐẦU (chưa cài đặt thì mã admin tạm là 
123456, sau khi cài Admin mới thì mã này sẽ bị xóa bỏ 
Khóa sau khi Reset là khóa mới, tạo mã Admin mới(6 –12 số)bấm : 
*# -> 123456#-> khóa nhắc nhập PW mới ->nhập(6 số) -> # -> 
nhập 1 lần nữa 

Thêm VT : nhấn 8 lần 
           MK : nhập mk -> bấm # -> lặp lại lần nữa 
           TT : táp thẻ lên mặt khóa 1 lần 
           Thêm Face ID : nhin thẳng -  quay phải -  
quay trái –   nhìn xuống -   nhìn lên 

III – SỬ DỤNG MENU CÀI ĐẶT  CỦA KHÓA 
Sau khi có Admin ( chỉ giới hạn 10 Admin ) , Bấm : 
         * # Admin #  
1 – User Setup 
       1 . Admin Setup 
                  1. Add Admin 
                             1 Finger 
                             2. Card 
                            3.  PassWord 
                  2. Delete Admin 
       2 . Normal Setup  

1. Add Normal 
   1 Finger 

                            2. Card 
                            3.  PassWord 
                           4. Face 
                           
                 2. Delete Normal 
                            1 . Delete by ID 
                            2. Delete by Type 
                 3. Dual verify (on/off) 
       3 . Network Users 
                 1. Config Net  
                 2. Delete Net 
       4 . Query Users 
 
2 – System Setup  
       1 . General Setup  
                 1.Time & Date  
                 2.Volume  Setup 
       2 . Function Setup 
                 1  Anti Tamper 
                2. Human Sensor 
                             1. Distance (near/mid/far/off) 
                             2. Voice (on/off) 
                             3. Snapped (on/off) 
                 3 Unlock Delay 
                4.Tongue Dwell  
       3  . Query Records  

 
 
 
1 – Cài đặt người dùng  
       1 . Cài đặt Admin  
                  1. Thêm Admin 
                             1 Vân tay 
                             2. thẻ từ 
                            3.  mật khẩu 
                  2. Xóa Admin 
        2.  Cài đặt User 

   1. Thêm  user 
   1  Vân tay 

                            2. thẻ từ 
                            3. mật khẩu 
                           4. khuôn mặt  
                           
                  2. Xóa  user 
                            1 . Xóa theo  ID 
                            2. Xóa  theo kiểu 
                 3. Xác thực kép (on/off) 
       3 . Cài đặt mạng  
                 1. Cấu hình mạng 
                 2. Xóa mạng 
       4 . Truy vấn người dùng 
 
2 – Cài đặt hệ thống  
       1 . Cài đặt chung  
                 1.Giờ  & ngày 
                 2.Cài đặt âm lượng 
       2 . Function Setup 
                 1  Chống phá hoại 
                2. Phát hiện cơ thể  
                             1. Khoảng cách(gần/vừa /xa/Tắt) 
                             2. giọng nói (on/off) 
                             3. Chụp ảnh (on/off) 
                 3 thời gian khóa trễ  
                4.thời gian nhả chốt  
       3 . Truy vấn lich sử  



 

       4 . Factory Reset  
3 – Lock setup (enter 888# to logging ) 
       1.Dir Switch(1. Left / 2.Right) 
       2.Strength Set ( low/mid/high) 
       3.Tongue Rotate( 100ms – 990ms) 
       4. Extended Set   
                1  Lock type  
                                1. Ordinary 
                                2 . Electronic 
 
                2. Demo mode 
                3. Version info 
                4. Other 
                                1. screen 
 

       4 . Reset khóa  
3 – Cài đặt thông số khóa  (bấm 888# vào menu) 
       1.Công tắc hướng mở cửa  
       2.cài đặt vận tốc ( thấp/vừa /cao) 
       3.thời gian xoay chốt ( 100ms – 990ms) 
       4. Cài đặt mở rộng   
                1  Kiểu khóa   
                            1. Thân khóa thường  
                            2 . Thân khóa  điện tử  
 
                2. Chế độ demo 
                3. Thông tin Version  
                4. Khác  
                            1. Màn hình (lật ngược ) 
 

IV _ KẾT NỐI APP (Tuya) 
1- Tải App và đăng ký bằng Email 
2- Kết nối điện thoại với mạng Wifi 2,4G (mạng 5G không hoạt động), bật Bluetooth, Vị trí -> vào app Tuya  -> Bấm 

vào Add Device để app tự động dò tim khóa  
3- Trên khóa vào menu bằng cách bấm : 

         *# Admin # -1- 3-1  (  Config Net ) -> chờ khóa kết nối thành công- .  
       4-   Khi  đã kết nối bấm chuông khóa sẽ báo về điện thoại , ta có thể  đàm thoại 2 chiều  mở khóa từ xa 
 


